
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Nguyễn Thị Bảo 8/4 12/06/2004 Nữ 34 AHT
2 Phan Thị Mỹ Đức 8/4 17/12/2004 Nữ 14 AHT
3 Ngô Thị Nhật Hạ 8/4 04/08/2004 Nữ 44 AHT
4 Nguyễn Tường Gia Hân 8/4 09/04/2004 Nữ 44 AHT
5 Dương Thúy Hằng 8/4 20/10/2004 Nữ 38 AHT
6 Nguyễn Văn Duy Hậu 8/4 22/03/2004 Nam 63 AHT
7 Nguyễn Hậu 8/4 29/04/2004 Nam 28 AHT
8 Hà Hồng Hiển 8/4 11/01/2004 Nam 40 AHT
9 Hồ Ngọc Phúc Khang 8/4 14/06/2004 Nam 16 AHT

10 Lê Đinh Duy Khánh 8/4 16/11/2004 Nam 04 AHT
11 Phan Hùng Vũ Linh 8/4 31/10/2004 Nam 14 AHT
12 Hồ Văn Minh 8/4 25/04/2004 Nam 68 AHT
13 Hoàng Quang Thành Minh 8/4 07/04/2004 Nam 09 AHT
14 Đặng Thị Diễm My 8/4 23/06/2004 Nữ 28 AHT
15 Lê Trần Ánh Nguyệt 8/4 29/12/2004 Nữ 22 AHT
16 Ngô Sỹ Thanh Nhẫn 8/4 30/05/2004 Nam 38 NHĐ
17 Mai Văn Phi 8/4 19/09/2003 Nam 16 AHT
18 Đoàn Công Phương 8/4 25/04/2003 Nam 16 AHT
19 Võ Thiên Tài 8/4 27/11/2004 Nam 15 AHT
20 Nguyễn Minh Tâm 8/4 25/5/2004 Nam 30 Mỹ An
21 Nguyễn Hà Quốc Thắng 8/4 06/112004 Nam 14 AHT
22 Lê Đức Thành 8/4 20/11/2004 Nam 47 AHT
23 Huỳnh Thị Thu Thảo 8/4 11/08/2004 Nữ 71 AHT
24 Nguyễn Trần Hữu Thuận 8/4 05/06/2004 Nam 4 AHT
25 Phạm Thị Bích Trâm 8/4 15/08/2004 Nữ 44 AHT
26 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 8/4 05/09/2003 Nữ 49 AHT
27 Phùng Thị Kim Triều 8/4 01/05/2004 Nữ 03 Nguyễn Thông AHT
28 Nguyễn Thị Thúy Vân 8/4 28/01/2004 Nữ 04 AHT
29 Lương Huỳnh Hồng Vân 8/4 05/04/2004 Nữ 67 AHT
30 Huỳnh Vinh 8/4 10/02/2004 Nam 28 AHT
31 Đỗ Trọng Quang Vinh 8/4 17/12/2003 Nam 45 AHT

SS: 31 Nam: 18 Nữ: 13
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